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TÓM TẮT 
Bài báo phân tích chính sách phát triển nhân lực của Chính phủ Việt Nam từ năm 1986 đến nay 

nhằm đạt được 2 mục tiêu: (1) xác định các giai đoạn phát triển nhân lực và (2) nêu ra đặc điểm của 

từng giai đoạn. Các chính sách liên quan đến nhân lực tại Việt Nam được phân tích theo từng giai 

đoạn và đối chiếu với các giai đoạn trước và sau đó. Kết quả của sự phân tích cho thấy rằng, nhân lực 

Việt Nam được phát triển theo 4 giai đoạn với 6 đặc điểm. Bài báo kết luận rằng trong khi lý thuyết 

phát triển nhân lực hiện tại tập trung giải thích việc tính toán giữa lợi ích và chi phí, nhưng quá trình 

phát triển nhân lực Việt Nam chứng minh rằng việc đầu tư vào du học và di cư của cá nhân không 

hoàn toàn tạo nên tài sản cá nhân mà nó có thể trở thành nguồn tài nguyên biểu trưng cho xã hội.   
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ABSTRACT 
This paper analyses human capital development policies enacted by the Vietnamese Government 

since 1986, and it aims to achieve 2 objectives: (1) to identify human capital development stages and 

(2) to point out major characteristics in each stage. The policies related to human capacity building in 

Vietnam are analysed in each historical stage and then compared and contrasted with the ones before 

and after these. The findings of this policy analysis show that Vietnam’s human capital projects have 

been developed in 4 stages with 6 features. This paper concludes that while the extant human capital 

development theories tend to focus on cost-benefit calculation, Vietnam’s human capital 

development processes prove that individuals’ investment in studying overseas and migration does 

not completely create their own property, but it can become a symbolic resource for society.  
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1. Giới thiệu 

Sau thập niên 90, khái niệm “tài năng” trở 

nên phổ biến trong nền kinh tế tri thức toàn 

cầu [1, tr. 1]. Chính phủ, nhất là ở các nước 

đã phát triển, nỗ lực tạo ra nguồn nhân lực 

cao để đối phó với tình trạng thiếu hụt kỹ 

năng trong các lĩnh vực cụ thể. Các tập đoàn 

đa quốc gia thường thu hút nhân tài với nhiều 

ưu đãi về công việc và thu nhập, tạo ra cuộc 

cạnh tranh kỹ năng trên khắp thế giới. Tài 

năng sẽ tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia thông 

qua đổi mới và sáng tạo [1, tr. 2]. Ví dụ, cứ 

mỗi 10% gia tăng tỷ lệ sinh viên quốc tế sẽ 

giúp Hoa Kỳ tăng thêm 6,8% bằng sáng chế 

từ các đại học. Theo lý thuyết nhân lực, 

nguồn vốn con người có thể đạt được thông 

qua giáo dục dưới sự phân tích có lý trí của 

từng cá nhân về lợi ích và chi phí. Thu nhập 

và khả năng lao động của các cá nhân có thể 

giúp gia tăng tổng năng suất sản xuất tập thể, 

tạo tăng trưởng bền vững và hỗ trợ xóa đói 

giảm nghèo [2]. Vốn nhân lực của tập thể xã 

hội sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế 

tri thức [3].  

Chính sách phát triển nhân lực ở Việt Nam 

cho thấy rằng vốn con người được quy hoạch, 

phát triển và sử dụng khác nhau theo từng giai 

đoạn phát triển xã hội và ngoại giao. Kết quả 

của sự đầu tư vào giáo dục không còn mang 

tính sở hữu cá nhân, mà nó trở thành tài sản 

chung của xã hội và mang tính đại diện cho 

nền kinh tế tri thức tại Việt Nam. Để chứng 

minh tranh luận này, bài báo này phác họa các 

giai đoạn xây dựng nguồn vốn con người ở 

Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Bằng cách 

phân tích các chính sách về phát triển nhân 

lực tại Việt Nam do các cơ quan Chính phủ 

và một số kết quả nghiên cứu của các học giả 

trong và ngoài nước, bài báo phác họa 4 giai 

đoạn phát triển nhân lực tại Việt Nam kể từ 

sau năm 1986. Kết quả của việc phân tích 4 

giai đoạn này phản ánh nỗ lực đa phương hóa 

quan hệ quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập toàn cầu và gia tăng vị thế chính trị 

của đất nước trong việc phân công lao động 

quốc tế. Từ năm 1975 đến 1986, việc đào tạo 

và sử dụng nhân lực bậc cao hầu như không 

được quy hoạch chiến lược vì Chính phủ đang 

tập trung vào sản xuất nông nghiệp và công 

nghiệp nặng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài 

chính của khối các nước xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, sau khi cải cách kinh tế vào năm 

1986 và sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở 

Đông Âu, các chiến lược đào tạo và quản lý 

nguồn vốn con người đã được thay đổi để đáp 

ứng linh hoạt với tình hình chính trị trong 

nước và quốc tế.  

Thông qua việc phân tích các chính sách có 

liên quan đến nhân lực, bài báo mở rộng 6 

điểm mới cho lý thuyết nhân lực hiện hành và 

tranh luận rằng nhân lực luôn tạo ra các giá trị 

khác nhau tùy vào chiến lược phát triển kinh 

tế xã hội và ngoại giao của Chính phủ. Kết 

quả nghiên cứu 4 giai đoạn với 6 đặc điểm 

phát triển nhân lực tại Việt Nam đóng góp 

thêm hiểu biết về lý thuyết nhân lực dựa trên 

quá trình tính toán lý trí của cá nhân. Theo đó, 

từng cá nhân sẽ tính chi phí và lợi ích khi 

tham gia quá trình giáo dục và đào tạo và kết 

quả sẽ đem lại lợi ích kinh tế và địa vị xã hội 

cho bản thân [3, tr. 411]. Ngược lại, kết quả 

nghiên cứu của bài báo này cho rằng việc 

phát triển nhân lực cá nhân còn là một tài sản 

xã hội được quy hoạch và sử dụng theo hướng 

phát triển hội nhập quốc tế của quốc gia. 

2. Từ 1986 đến 1991: Sử dụng nhân lực để 

thúc đẩy mở cửa 

Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội 5 năm 

của Đại hội Đảng lần VI đã xác định bảy vấn 

đề chính phải thực hiện: (1) phát triển đầy đủ 

về lương thực, hàng tiêu dùng và hàng xuất 

khẩu; (2) phát triển các ngành công nghiệp 

nặng và cơ sở hạ tầng; (3) ổn định giá cả, 

thương mại, tài chính, và tiền bạc; (4) đầu tư 

vào khoa học và công nghệ; (5) ổn định các 

vấn đề xã hội và đời sống nhân dân; (6) quy 

định các định hướng và cơ chế đầu tư; và (7) 

đổi mới cơ chế quản lý kinh tế [4]. Chính 

sách này đặt trọng tâm vào việc giảm bất ổn 

trong kinh tế vĩ mô và xóa bỏ các khoản trợ 

cấp tập trung quan liêu. Để gia tăng sản xuất 

hàng hóa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết 

định dựa vào nông nghiệp, vì chúng ta có 

hàng triệu héc-ta đất hoang có thể được khai 

thác để trồng lúa hoặc hoa màu ngắn hạn. Để 

tăng sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất 
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khẩu, Việt Nam đã dựa vào các mối quan hệ 

song phương với các nước xã hội chủ nghĩa, 

Campuchia và Lào, cũng như một số nước 

châu Phi [5]. Những mối quan hệ này giúp 

tìm được sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho 

Việt Nam để vượt qua suy thoái kinh tế và 

tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ 

trong các lĩnh vực giáo dục, xã hội và kinh tế. 

Các chương trình hợp tác lao động được quản 

lý thông qua các hiệp định của Chính phủ 

Việt Nam về trao đổi lao động với các nước 

xã hội chủ nghĩa được thực thi. Cụ thể, thông 

qua Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam 

– Liên Xô ký kết vào năm 1978, Việt Nam đã 

cử 24.000 công nhân lành nghề và sinh viên 

thực tập kỹ thuật tại Liên Xô trong giai đoạn 

này [5, tr. 183]. Theo [5], đã có 9.012 người 

lao động lành nghề và bán kỹ năng đã được 

gửi đến Liên Xô, Đông Đức, Hungary, và 

Slovakia vào năm 1986. Con số này nhanh 

chóng tăng lên 244.186 vào năm 1989. Ngoài 

ra, Chính phủ Việt Nam gửi 7.200 lao động 

làm việc trong các ngành y tế, giáo dục và 

nông nghiệp sang Libya, Algeria, Angola, 

Mozambique, Congo, và Madagascar để nâng 

cao quan hệ song phương hiện có. Các 

chương trình hợp tác lao động đã tạo ra thu 

nhập hơn 300 triệu đô la Mỹ (USD) vào cuối 

những năm 1980, giúp Việt Nam tăng cường 

quan hệ quốc tế với các nước xã hội chủ 

nghĩa và mở rộng sự ảnh hưởng chính trị tại 

một số nước châu Phi [5, tr. 183]. Hợp tác lao 

động với các nước xã hội chủ nghĩa cũng 

nhằm cải thiện chất lượng lực lượng lao động 

và tăng nguồn thu quốc gia thông qua nguồn 

tiền hoa hồng và kiều hối, cũng như gia tăng 

những mối quan hệ nghề nghiệp mà nguồn 

lao động này có thể mang về phục vụ cho sự 

phát triển kinh tế nội địa. 

3. Từ năm 1991 đến 1996: Nhân lực góp 

phần đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và 

phát triển kinh tế 

Sau năm 1991, Việt Nam chuyển hướng quan 

hệ kinh tế từ các nước xã hội chủ nghĩa sang 

Đông Á và Đông Nam Á bằng cách thừa 

hưởng những cơ hội có từ việc bãi bỏ lệnh 

cấm vận thương mại, viện trợ và đầu tư do 

Nhật Bản và các nước láng giềng đã từng áp 

đặt. Ví dụ, Việt Nam đã gia nhập ASEAN và 

Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN vào năm 

1995 [6]. Những thay đổi chính trị và ngoại 

giao này đã dẫn tới một sự chuyển đổi lớn 

trong các mối quan hệ kinh tế [7]. Ví dụ, Việt 

Nam đã bình thường hóa quan hệ với Trung 

Quốc và Hoa Kỳ, nhận được hỗ trợ chính 

thức từ Nhật Bản và ký kết các thỏa thuận 

kinh tế với Liên minh châu Âu. Việt Nam 

thiết lập quan hệ với năm thành viên thường 

trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng 

như châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á. Năm 1994, 

lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt 

Nam đã được bãi bỏ và vào năm 1995, Tổng 

thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường 

hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đến 

năm 1996, Việt Nam đã xây dựng quan hệ 

ngoại giao với 163 quốc gia [6, tr. 5]. Sự đa 

dạng trong quan hệ ngoại giao tạo ra việc 

giảm sự phụ thuộc vào các nước chủ nghĩa xã 

hội trước đây và tạo nhiều cơ hội đổi mới 

kinh tế trong nước. Đại hội Đảng lần VII 

(1991 - 1995) đề xuất những thay đổi vĩ mô 

trong nền kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 

và đối ngoại [8]. Chính phủ dự đoán rằng các 

công ty nước ngoài và đầu tư sẽ đến với thị 

trường trong nước sau khi Việt Nam đã đạt 

được cột mốc quan trọng trong mặt trận ngoại 

giao. Chính phủ đã thông qua luật về đầu tư 

nước ngoài vào năm 1990. Luật này được sửa 

đổi vào năm 1992 để làm giảm những quy 

định rườm rà cho các công ty nước ngoài và 

đề xuất quy trình xây dựng-hoạt động-chuyển 

giao khi hợp tác với các nhà đầu tư nước 

ngoài. Việt Nam cũng đã ký một thỏa thuận 

thương mại xuất khẩu hàng may mặc với Liên 

minh châu Âu. Đầu tư ASEAN tăng gấp mười 

lần từ năm 1991 đến năm 1994 với 147 dự án, 

trị giá 1,4 tỷ USD với 37 thỏa thuận phát triển 

ký kết vào cuối kỳ [6, tr. 4]. 

Một trong những ngành xuất khẩu chính tại 

thời điểm đó là xuất khẩu lao động để thay 

thế cho các chương trình hợp tác lao động 

trước đó. Thay vì sử dụng nguồn nhân lực 

như một chiến lược chính trị để tăng cường 

quan hệ song phương với các nước xã hội chủ 

nghĩa và các nước châu Phi như trước, Chính 

phủ Việt Nam xem đây là một sáng kiến để 
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tăng thu nhập kinh tế và giải quyết thất 

nghiệp trong nước bị gây ra bởi sự dịch 

chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang công 

nghiệp hóa. Việc xuất khẩu nguồn vốn con 

người cũng được sử dụng như là một chiến 

lược duy trì và đa dạng hóa các quan hệ đối 

ngoại cũng như hội nhập vào nền kinh tế khu 

vực. Từ năm 1991 đến 1996, có khoảng 

1.024.100 nhân lực có trình độ trung cấp nghề 

được gửi đến Thái Lan, Philippines và 

Indonesia để làm việc trong nông nghiệp, 

thủy sản, xây dựng và kỹ thuật [5, tr. 185]. 

Nhân lực được xem như nguồn vốn kinh tế 

quốc gia và được thương mại hóa thông qua 

các chương trình xuất khẩu lao động. Giáo 

dục và đào tạo phải đáp ứng các nhu cầu đặt 

ra từ các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp 

và dịch vụ. Giáo dục được xem là “ưu tiên 

hàng đầu của quốc gia” [8, tr. 4]. Theo đó, số 

lượng các cơ sở giáo dục đại học trong nước 

đã tăng từ chỉ một vài trường sau năm 1975 

lên đến con số 103 vào năm 1993 [9, tr. 132]. 

Sinh viên bắt đầu được khuyến khích du học 

bằng các nguồn lực tài chính của mình và các 

nguồn học bổng khác nhau thông qua các mối 

quan hệ ngoại giao đa phương [10, tr. 5]. 

4. Từ năm 1996 đến 2000: Nhân lực cần 

thiết cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa 

Sau năm 1995, Việt Nam đã mở rộng quan hệ 

với các nước ASEAN, tiếp theo là Trung Quốc, 

Hoa Kỳ, và sau đó các nước khác và các khối 

khu vực, bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên 

minh châu Âu và Australia. Đại hội Đảng lần 

thứ VIII năm 1996 [10] tái khẳng định sự 

chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa vào năm 2020. Để thúc đẩy quá trình 

này, Chính phủ hoạch định tăng GDP bình quân 

đầu người gấp đôi với mức dự kiến hàng năm 9-

10%, trong khi đó lạm phát được quản lý để 

giảm xuống dưới 3% vào năm 1996. Mặc dù 

các tác động lan rộng của cuộc khủng hoảng tài 

chính châu Á năm 1997 và các thiên tai trong 

nước, Việt Nam đã có thể duy trì sự phát triển 

ổn định với GDP 7% và công nghiệp dịch vụ 

tăng 5,2% [11, tr. 2]. Sự chuyển đổi từ sản xuất 

nông nghiệp sang dịch vụ cho thấy nỗ lực của 

Chính phủ trong việc gia nhập nền kinh tế tri 

thức toàn cầu, trong đó kiến thức, ngoại ngữ và 

kỹ năng làm việc trở nên cần thiết để tăng lợi 

thế cạnh tranh quốc gia. Kế hoạch Phát triển 

Kinh tế và Xã hội 1996 nhấn mạnh sự đóng góp 

quan trọng của nguồn vốn con người vào quá 

trình hiện đại hóa, kêu gọi huy động các nguồn 

tài chính trong nước cũng như hợp tác quốc tế 

trong việc đào tạo nhân lực bậc cao [12]. Trong 

thời gian này, Chính phủ đã chi 24-25% ngân 

sách để cải thiện nhân lực song song với kế 

hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng 

cao giải pháp việc làm, phát triển giáo dục và 

xây dựng hạ tầng y tế ở khu vực nông thôn [13, 

tr. 5]. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của 

Việt Nam thành lập Trung tâm lao động ở nước 

ngoài để tuyển dụng lao động không có tay 

nghề và bán lành nghề, và hỗ trợ người lao động 

về mặt pháp lý. Hiệp hội Xuất khẩu lao động 

Việt Nam cũng đã được thành lập để phối hợp 

với các cơ quan môi giới lao động và cơ quan 

sử dụng lao động tiềm năng ở nước ngoài. 

Kể từ năm 1999, Nhà nước sử dụng chương 

trình xuất khẩu lao động để thúc đẩy chất 

lượng nhân lực cần thiết cho tiến trình tiền 

công nghiệp hóa. Các chương trình này cũng 

là một hoạt động kinh tế góp phần vào việc 

nâng cao chất lượng lực lượng lao động, giảm 

tỷ lệ thất nghiệp trong nước, tăng thu nhập 

quốc gia và tăng cường quan hệ đối ngoại của 

Việt Nam [14, tr. 1]. Chương trình xuất khẩu 

lao động trong thời kỳ này mang lại cho Việt 

Nam khoảng 2 tỷ USD hàng năm. Các nước 

đón nhận số lượng người lao động Việt Nam 

lớn nhất là Đài Loan, kế tiếp là Hàn Quốc và 

Nhật Bản [4, tr. 189]. Chính phủ tiếp tục đặt 

trọng tâm vào việc tạo ra một lực lượng lao 

động có tay nghề cao bằng cách cải thiện chất 

lượng giáo dục đại học, cho phép tư nhân 

thành lập trường đại học và cao đẳng bán 

công, mở và tư nhân. Tổng số tổ chức đại học 

công lập và ngoài công lập trong năm 2000 

đạt 153 [15]. Điều này tạo cơ hội cho sinh 

viên được quyền lựa chọn học tại các trường 

này thay vì phải làm các công việc tay chân 

do sự cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi tuyển 

sinh đại học. Sinh viên có khả năng học tập 

và/hoặc khả năng về kinh tế cũng được 

khuyến khích đi du học. Số lượng sinh viên 

Việt Nam du học tại Nga thông qua Hội đồng 
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Tương trợ Kinh tế Xã hội Chủ nghĩa (the 

Socialist Council on Mutual Economic 

Assistance) tiếp tục tăng từ năm 1981 đến 

cuối giai đoạn này. Mặc dù Nga đã giảm hỗ 

trợ kỹ thuật và tài chính sau sự sụp đổ của chủ 

nghĩa xã hội ở Đông Âu, hai nước vẫn duy trì 

quan hệ đối ngoại thông qua các dự án song 

phương và các thỏa thuận xử lý nợ [9, tr. 

136]. Australia cũng cam kết cung cấp học 

bổng toàn phần cho sinh viên Việt Nam có 

thành tích học tập xuất sắc để theo đuổi 

chương trình đại học và sau đại học tại 

Australia thông qua sáng kiến tài trợ của Cơ 

quan Phát triển Quốc tế AusAID. Tương tự, 

Hoa Kỳ cung cấp chương trình học bổng 

Fulbright hay Vương quốc Anh với chương 

trình học bổng Chevening, tạo cơ hội cho 

hàng trăm sinh viên theo học sau đại học tại 

các nước này. Là một thuộc địa của Pháp 

trước đây và là thành viên trong Cộng đồng 

Pháp ngữ, Việt Nam cũng đã gửi khoảng 

17.000 sinh viên đến Pháp, 10% trong số đó 

là dưới sự tài trợ của Pháp [16, tr. 60]. Tuy 

nhiên, điều này gây ra cho Việt Nam nạn chảy 

máu chất xám từ sau năm 2000. 

Chính phủ giải quyết chảy máu chất xám theo 

hai hướng. Một mặt, việc tự do ra nước ngoài 

là dấu hiệu dân chủ trong việc tôn trọng nhân 

quyền và khắc phục những chỉ trích từ các 

nước phương tây. Khả năng xuất ngoại để học 

tập và lao động có thể nâng cao kinh nghiệm 

làm việc, kiến thức chuyên môn và kỹ thuật, 

kỹ năng ngoại ngữ và mạng lưới nghề nghiệp. 

Mạng lưới nghề nghiệp xuyên quốc gia với 

những kiều bào di dân vì lý do chính trị sau 

năm 1975 có thể được coi là nỗ lực của Nhà 

nước trong việc hòa giải dân tộc vì sự đoàn 

kết quốc gia.  

5. Từ năm 2001 đến nay: hiền tài là nguyên 

khí quốc gia 

Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm của 

Đại hội Đảng lần thứ IX ghi nhận sự chuyển 

biến nền kinh tế từ nông nghiệp (chiếm 

khoảng 20,9%) thành công nghiệp và dịch vụ 

(lần lượt là 36,7% và 38,1%) [12]. Một trong 

những nhiệm vụ chính mà Đảng phải nhanh 

chóng hoàn thành là đưa Việt Nam ra khỏi 

danh sách các nước có thu nhập thấp và gia 

tăng vị thế trong nền kinh tế tri thức toàn cầu. 

Để đạt được các mục tiêu này, Nhà nước ưu 

tiên phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục 

và đào tạo bằng cách đầu tư 4% tổng GDP cho 

giáo dục, tư nhân hóa cơ sở giáo dục và tạo ra 

các bước đột phá trong lĩnh vực dịch vụ. Ưu 

tiên đầu tư được tập trung cho các ngành dịch 

vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, bao 

gồm vận tải, thương mại, du lịch, ngân hàng và 

viễn thông. Kế hoạch này cho thấy việc phát 

triển một nền kinh tế dựa trên tri thức trong 

giai đoạn chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương 

mại Thế giới. Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã 

hội năm 2011-2020 cho rằng Việt Nam có thể 

gia nhập các nhóm các quốc gia có thu nhập 

trung bình [17]. Chiến lược này ghi nhận tầm 

quan trọng của Hiệp hội các nước Đông Nam 

Á (ASEAN) và Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu 

Á-Thái Bình Dương (APEC) đối với việc hội 

nhập khu vực và toàn cầu. Quá trình quốc tế 

hóa lao động và phân công lao động quốc tế 

cho phép Việt Nam tham gia vào mạng lưới 

sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Các báo cáo 

của Đảng và Chính phủ trong Đại hội Đảng lần 

X năm 2006 và lần thứ XI năm 2011 luôn nhấn 

mạnh đến việc phát triển và bồi dưỡng nhân tài 

để tạo lực đẩy cho việc hội nhập vào nền kinh 

tế tri thức toàn cầu [18], [19]. Nhân lực bậc 

cao được xem là nguyên khí của quốc gia. 

Chính phủ quyết định đào tạo cán bộ chủ chốt 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng 

như thu hút nhân tài trong và ngoài nước.  

Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với 

tình trạng thiếu lao động có kỹ năng, mặc dù 

dân số 90,7 triệu người vào năm 2014, trong 

đó 69,83% sống ở nông thôn và 41,3% làm 

việc trong lĩnh vực nông nghiệp [20], [21]. 

6,4% dân số có bằng cao đẳng và đại học 

trong năm 2010 và 6,9% trong năm 2013, và 

chỉ có 0,2% đạt trình độ sau đại học [20, tr. 

2]. Sự thiếu lao động có kỹ năng bị gây ra bởi 

tỷ lệ sinh viên thấp và chất lượng đào tạo đại 

học chưa thỏa đáng. Năm 2011, Chính phủ 

Việt Nam ban hành Quyết định 579/QĐ-TTg, 

phê duyệt chiến lược phát triển nguồn vốn 

nhân lực từ năm 2011 đến năm 2020. Quyết 
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định này đánh giá năng lực con người như 

“lợi thế quan trọng nhất” cho phát triển bền 

vững và gia tăng lợi thế cạnh tranh [22, tr. 1]. 

Chính phủ hướng đến việc đào tạo công dân 

có khả năng chuyên môn, kỹ năng học tập 

suốt đời và “khả năng đáp ứng yêu cầu của 

Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và ứng phó 

với những sự thay đổi trên thế giới” [22, tr. 

2]. Nhân lực bậc cao phải có khả năng thực 

hiện nghiên cứu độc lập, tiếp nhận và chuyển 

giao kiến thức khoa học. Để đạt được mục 

tiêu này, Chính phủ gia tăng số lượng các 

viện đào tạo đại học ngang tầm quốc tế lên 

đến hơn 10 vào năm 2020, và các trường đại 

học đẳng cấp thế giới lên đến hơn 4 vào năm 

2020, thông qua việc mở rộng quan hệ với các 

trường đại học quốc tế, kêu gọi sự đầu tư từ 

khu vực tư nhân, cung cấp chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh và liên kết với các trường 

đại học hàng đầu nước ngoài. Chính phủ cũng 

khuyến khích sinh viên du học bằng ngân 

sách nhà nước, tự túc và từ các nguồn tài trợ ở 

nước ngoài. Số lượng giảng viên đại học có 

trình độ tiến sĩ được kỳ vọng tăng đến 35% 

vào năm 2020 thông qua các Đề án học bổng 

322 và 165, các chương trình học bổng của 

địa phương và học bổng quốc tế. Đề án 911 

(sự tiếp tục của Đề án 322) hỗ trợ kinh phí 

đào tạo 10.000 giảng viên theo học chương 

trình tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu 

thế giới, 3.000 người học chương trình tiến sĩ 

dạng sandwich, và 10.000 người đăng ký 

trong các chương trình tiến sĩ tại các trường 

trong nước từ năm 2010 đến 2020. Đề án 165, 

bắt đầu vào năm 2008 với ngân sách hàng 

năm là 500 tỷ đồng, cung cấp cho các lãnh 

đạo đi du học để nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng 

lãnh đạo và khả năng hợp tác quốc tế. Nếu 

ứng viên có thể được nhận vào chương trình 

sau đại học tại các trường đại học nước ngoài, 

họ sẽ được tài trợ toàn phần để theo học các 

chương trình đó. 

Cũng trong năm 2011, Quyết định 1216/QĐ-

TTg được ban hành, quy định các mục tiêu đã 

được đặt ra trong Quyết định 579/QĐ-TTg. 

Theo đó, các dự án phát triển nguồn nhân lực 

tại Việt Nam phải được thực hiện một cách 

linh hoạt theo “những bước đi phù hợp với 

yêu cầu phát triển đất nước trong từng giai 

đoạn,” và mỗi khu vực sẽ vạch ra kế hoạch 

nhằm đáp ứng nhu cầu ngành nghề của từng 

vùng [22, tr. 1]. Sau quyết định này, mỗi tỉnh 

chuẩn bị các đề án xây dựng nguồn nhân lực 

riêng của họ. Các chương trình thu hút nhân 

tài được các tỉnh thành đồng loạt thực hiện để 

nâng cao lợi thế cạnh tranh nội địa, đẩy mạnh 

phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư. Ngoài ra, 

sinh viên tốt nghiệp và người đi làm cũng có 

thể được cử đi du học tại các nước phát triển. 

Đề án học bổng Mekong 1000 là một ví dụ. 

Tháng 10 năm 2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ký Quyết định số 6143/QĐ-BGD&ĐT, với 

mục tiêu tài trợ cho 1.015 sinh viên tại đồng 

bằng sông Cửu Long đi du học (với 81,3% 

các ứng viên theo học các khóa học thạc sĩ và 

phần còn lại theo học các chương trình tiến 

sĩ). Trong khoảng thời gian bắt đầu vào năm 

2005 cho đến tháng 4 năm 2015, Đề án đã gửi 

502 học viên thạc sĩ và 50 nghiên cứu sinh đi 

du học. Những sinh viên này học tại 160 cơ 

sở giáo dục ở 23 quốc gia, với 51% ở châu 

Âu, 24% ở châu Á, 19% ở Úc và 6% ở Bắc 

Mỹ. Báo cáo năm 2015 của Đề án này nhận 

thấy rằng sự trở về của những sinh viên này 

có thể nâng cao môi trường làm việc hiện tại 

thông qua khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ 

năng đạt được trong thời gian đi du học.  

Một chiến lược khác là gửi lao động và công 

nhân có kỹ năng đến các nước khác như một 

biện pháp để tham gia vào thị trường lao động 

toàn cầu và nâng cao chất lượng của lực 

lượng lao động. Nhà nước khuyến khích lao 

động có kỹ năng ra nước ngoài làm việc có 

thời hạn để giúp đất nước “đào sâu các mối 

quan hệ đa phương với bạn bè quốc tế và tạo 

ra lợi ích kinh tế cho đất nước” [22, tr. 2]. 

Năm 2011, kiều hối từ nguồn lao động Việt 

Nam có kỹ năng và bán kỹ năng làm việc ở 

nước ngoài đạt từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ USD, kiều 

hối từ Việt kiều đạt 9 tỉ USD, chiếm 8% 

GDP. Trong khi việc xuất ngoại đã từng một 

thời gắn liền với sự phản bội Tổ quốc, thì nay 

dòng chảy sinh viên du học cũng như những 

người lao động có tay nghề và lao động phổ 
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thông đã được định hướng nhằm cải thiện 

chất lượng của lực lượng lao động và thay đổi 

hình ảnh chính trị của Việt Nam trên trường 

quốc tế. 

Để quản lý được khả năng quay về của nguồn 

nhân lực này, Chính phủ áp dụng phương 

pháp sóng đôi. Một mặt, người lao động có 

tay nghề và lao động phổ thông được khuyến 

khích và hỗ trợ để làm việc ở nước ngoài. Họ 

có thể xin giấy phép làm việc và di cư đến các 

nước có quan hệ song phương với Việt Nam. 

Sinh viên cũng được khuyến khích tìm kiếm 

học bổng trong nước và quốc tế để du học. 

Những biện pháp cởi mở này được xem như 

là chiến lược tăng nguồn thu quốc gia, giảm 

bớt áp lực việc làm trong nước và nâng cao vị 

thế của Việt Nam trên mặt trận ngoại giao 

quốc tế. Mặt khác, để giảm thiểu tình trạng 

không quay trở về của sinh viên du học và lao 

động nhập cư, Chính phủ đã ban hành một số 

nghị định (ví dụ như Nghị định 81/2003/NĐ-

CP và 144/2007/NĐ-CP), áp đặt hình phạt tài 

chính đến gia đình của họ ở Việt Nam, tịch 

thu tiền đặt cọc và cấm họ đi làm việc ở nước 

ngoài trong thời hạn 5 năm nếu họ trở về 

nước muộn. Đối với sinh viên du học bằng 

học bổng quốc tế và học bổng Việt Nam, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu họ ký hợp đồng 

làm việc tại Việt Nam sau khi trở về với thời 

gian hơn gấp ba lần khoảng thời gian học tập 

ở nước ngoài (và khoảng thời gian này có thể 

thay đổi tùy theo địa phương dựa trên nhu cầu 

của thị trường lao động). Vi phạm hợp đồng 

này có thể dẫn đến bị truy tố và tịch thu tài 

sản thân nhân của họ. Chính phủ cũng kêu gọi 

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

đóng góp trí tuệ và kinh tế bằng cách mời họ 

quay về Việt Nam đóng góp cho đất nước và 

xây dựng sự đoàn kết dân tộc. Quyết định số 

40/2004/QH11 năm 2004 đưa ra các điều kiện 

thuận lợi cho người Việt định cư ở nước 

ngoài trở về và đóng góp cho Việt Nam. Hiện 

nay, Việt kiều có thể thuê nhà ở tại Việt Nam 

trên cơ sở lâu dài, thành lập chi nhánh cho 

công ty của họ, được giảm thuế thu nhập và 

nhận được hỗ trợ trong xử lý thủ tục giấy tờ. 

Quyết định này cũng đã hoạch định thành lập 

trung tâm nghiên cứu chuyên sâu tại các 

trường đại học quốc gia để thu hút cả các nhà 

khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là 

những người đã được đào tạo ở nước ngoài, 

để giảng dạy và nghiên cứu. Kể từ ngày 01 

tháng 7 năm 2009, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài có thể giữ lại quốc tịch Việt Nam 

trong trường hợp họ sống ở các nước cho 

phép mang hai quốc tịch và được hưởng đầy 

đủ các quyền như những công dân Việt Nam 

khác. Nghị định số 87/2014/NĐ-CP quy định 

việc nâng cao chất lượng vốn nhân lực bằng 

cách thu hút người Việt Nam sống ở nước 

ngoài và người nước ngoài có sáng chế trong 

nông nghiệp và công nghệ, có công trình 

nghiên cứu khoa học xuất sắc và có bằng 

tiến sĩ. 

6. Kết luận 

Bài báo phác thảo 4 giai đoạn chủ yếu của 

quá trình phát triển nhân lực tại Việt Nam từ 

sau năm 1986. Trong giai đoạn đầu, nhân lực 

được Nhà nước đào tạo và sử dụng như một 

chiến lược tạo động lực mở cửa nền kinh tế 

sang các nước trong khối xã hội chủ nghĩa 

theo hiệp định song phương. Trong các giai 

đoạn tiếp theo, nhân lực trở thành nguồn lực 

phát triển quan hệ ngoại giao theo hướng đa 

phương sang các nước tư bản. Một mặt, nhân 

lực bậc cao giúp phát triển chất lượng của lực 

lượng lao động nội địa, giải quyết vấn đề việc 

làm và tăng thu nhập quốc dân. Mặt khác, 

nguồn nhân lực được đưa ra nước ngoài để 

lao động và du học giúp nâng cao vị trí chính 

trị và tri thức của Việt Nam trong tiến trình 

hội nhập quốc tế. Các chiến lược quản lý 

nhân lực của Việt Nam cho thấy những nỗ lực 

tham gia vào thị trường lao động toàn cầu và 

xây dựng hình ảnh chính trị của một quốc gia 

xã hội chủ nghĩa dân chủ và tiến bộ.  

Chính sách phát triển và sử dụng nhân lực tại 

Việt Nam có 6 đặc điểm sau. Đầu tiên, nhân 

lực ở Việt Nam được sử dụng như một loại 

hàng hóa để gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc 

gia. Loại hàng hóa này được chia sẻ trong 

cộng đồng, có thể đo lường được và đại diện 

cho những nỗ lực của chính phủ trong cuộc 
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đua tài năng toàn cầu và cải thiện hình ảnh 

của xã hội dân chủ. Thứ hai, loại hàng hóa 

này được sản xuất bởi sự hợp tác giữa nhà 

nước, chính phủ ở một số quốc gia có quan hệ 

ngoại giao với Việt Nam, các trường đại học 

trong và ngoài nước, sinh viên và người lao 

động. Thứ ba, lực lượng lao động có tay nghề 

sẽ đạt được trình độ ngoại ngữ, kiến thức 

chuyên sâu, các mối quan hệ xã hội xuyên 

quốc gia của họ sẽ đem lại lợi ích cho sự phát 

triển. Như vậy, việc đầu tư và sử dụng nhân 

lực mang tính chính trị hơn là thuộc sở hữu cá 

nhân. Thứ tư, số lượng người có bằng cấp từ 

các trường đại học ở phương Tây, người xuất 

khẩu lao động trong các chương trình hợp tác 

và xuất khẩu lao động và người Việt nam 

định cư ở nước ngoài quay trở lại Việt Nam 

đều đại diện cho sự thành công của Chính phủ 

trong việc gia tăng dân chủ, làm phong phú 

thêm nguồn thu của quốc gia và vươn ra cho 

thị trường toàn cầu. Đóng góp thứ năm của 

bài báo này là tính biểu trưng của nhân lực. 

Số lượng nguồn vốn con người tượng trưng 

cho sự cải thiện của tính dân chủ trong giáo 

dục và xã hội, cho phép Việt Nam mở rộng 

hình ảnh của mình như là một đất nước xã hội 

chủ nghĩa thân thiện trong chính trị và ngoại 

giao. Thứ sáu, trách nhiệm đào tạo chất lượng 

cho nhân lực có kỹ năng thường được giao 

phó cho các trường đại học ở nước ngoài. Nói 

theo khía cạnh giáo dục quốc tế, điều này 

khiến cho giáo dục nội địa xem các mô hình 

giáo dục nước ngoài là chuẩn mực. Nhân lực 

bậc cao được đào tạo theo chuẩn mực của các 

nước phát triển, phần nào giúp Việt Nam rút 

ngắn thời gian thử nghiệm trong giáo dục và 

đẩy nhanh khả năng hội nhập quốc tế. 
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